
TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

1
Hộ kinh doanh Năm Nguyệt 

– Nẫu Market

Thôn Giang Bắc, Xã Tuy Phước Bắc, 

Tỉnh Gia Lai

01/NĂM NGUYỆT-

NẪU MARKET/2025
TRÉ RƠM NẪU MARKET 24/06/2025

2
Hộ kinh doanh Đăng Anh 

Farm

Thôn Thanh Lương, Xã Vạn Đức, Tỉnh 

Gia Lai.

02/ĐĂNG ANH 

FRAM/2025
GIÒ HEO LỰC PHÁT 26/06/2025

3
Hộ kinh doanh Đăng Anh 

Farm

Thôn Thanh Lương, Xã Vạn Đức, Tỉnh 

Gia Lai.

01/ĐĂNG ANH 

FRAM/2025
DỒI SỤN HEO LỰC PHÁT 26/06/2025

4
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy 

Phước Đông, Tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ cũ: 

Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định)

29/TUỆ HÂN/2025 Quả la hán khô 26/06/2025

5
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy 

Phước Đông, Tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ cũ: 

Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định)

30/TUỆ HÂN/2025 Set nước mát lục vị 26/06/2025

6
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy 

Phước Đông, Tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ cũ: 

Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định)

31/TUỆ HÂN/2025
Set canh nấm dưỡng

sinh 9 vị 
26/06/2025
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TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

7
Hộ kinh doanh nem chả 

Tám Huệ

103 Quang Trung, Xã Tây Sơn, Tỉnh 

Gia Lai
01/TÁM HUỆ/2025 CHẢ BÒ TÁM HUỆ 26/06/2025

8
Hộ kinh doanh nem chả 

Tám Huệ

103 Quang Trung, Xã Tây Sơn, Tỉnh 

Gia Lai
03/TÁM HUỆ/2025 NEM CHUA TÁM HUỆ 26/06/2025

9
Hộ kinh doanh nem chả 

Tám Huệ

103 Quang Trung, Xã Tây Sơn, Tỉnh 

Gia Lai
02/TÁM HUỆ/2025 CHẢ LỤA TÁM HUỆ 26/06/2025

10 Hộ kinh doanh 2 Vi
Thôn Phú Hậu, Xã Cát Tiến, Tỉnh Gia 

Lai.
01/HKD 2 VI/2025 NEM CHUA 2 VI 26/06/2025

11 Hộ kinh doanh 2 Vi
Thôn Phú Hậu, Xã Cát Tiến, Tỉnh Gia 

Lai.
02/HKD 2 VI/2025 CHẢ LỤA 2 VI 26/06/2025

12
Công ty Cổ phần IPP 

SACHI

Cụm CN Bồng Sơn, Phường Bồng Sơn, 

Tỉnh Gia Lai 
34/CPIPPSC/2025 Đậu phộng tỏi ớt 26/06/2025

13
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy 

Phước Đông, Tỉnh Gia Lai. (Địa chỉ cũ: 

Thôn Phụng Sơn, Xã Phước Sơn, Huyện 

Tuy Phước, Tỉnh Bình Định)

32/TUỆ HÂN/2025 Cao atiso Tuệ Hân 27/06/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

14 Hộ kinh doanh Lê Văn Sang
212 Đống Đa, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia 

Lai

08/LÊ VĂN 

SANG/2025
NEM CHUA LÊ SANG 27/06/2025

15
Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn 

Lạng

368 Trần Phú, Phường Bình Định, Tỉnh 

Gia Lai

01/NGUYỄN TẤN

LẠNG/2025
Kim chi nhà Thảo Lạng 21/07/2025

16 Hộ kinh doanh Xepro
Tổ 2, Khu phố Định Bình, Phường 

Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai
02/XEPRO/2025 Cà phê máy đặc sản XEPRO 21/07/2025

17 Hộ kinh doanh Xepro
Tổ 2, Khu phố Định Bình, Phường 

Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai
01/XEPRO/2025

Cà phê phin đặc sản 

XEPRO
21/07/2025

18 Hộ kinh doanh Lê Phượng
Thôn Quảng Tín, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai.
03/LÊ PHƯỢNG/2025 CHẢ BÒ LÊ PHƯỢNG 11/08/2025

19 Hộ kinh doanh Bình Nương
Tổ 5, Khu phố Thiết Đính Bắc, Phường 

Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai.
02/BÌNH NƯƠNG/2025 CHẢ BÌ HEO ỚT XIÊM 11/08/2025

20 Hộ kinh doanh Bình Nương
Tổ 5, Khu phố Thiết Đính Bắc, Phường 

Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai.
01/BÌNH NƯƠNG/2025 CHẢ BÒ GÂN ỚT XIÊM 11/08/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

21 Công ty TNHH Đông Hưng
241 Hoàng Sa, Phường Diên Hồng, 

Tỉnh Gia Lai

CÀ PHÊ DANG 

COFFEE
Cà phê bột Đông Hưng 2 04/09/2025

22 Chả ram tôm đất GINNY
Thôn Lạc Điền, Xã Tuy Phước Đông, 

Tỉnh Gia Lai

01/ĐINH NGỌC BẢO 

KIÊN/2025
Chả ram tôm đất GINNY 05/09/2025

23
Công ty TNHH Công Phát 

Hưng

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố 

Tân Thành, Phường Hoài Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai

02/Công Phát 

Hưng/2025
Mực lá đại dương 05/9/2025

24

CÔNG TY TNHH MTV 

DƯỢC LIỆU HỮU CƠ 

BIDIPHAR

Thôn 3, Xã An Toàn, Tỉnh Gia Lai 05/BIORMED/2025 Bột sụn cá 05/09/2025

25
Cơ sở sản xuất nước chấm 

Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, Xã Phù Mỹ Tây, Tỉnh 

Gia Lai

07/TRUNG HƯNG

NGUYÊN/2025
Tương đen Tiến Phát 05/09/2025

26
Cơ sở sản xuất nước chấm 

Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, Xã Phù Mỹ Tây, Tỉnh 

Gia Lai

09/TRUNG HƯNG

NGUYÊN/2025
Tương đen Ánh sao BĐ 77 05/09/2025

27
Cơ sở sản xuất nước chấm 

Trung Hưng Nguyên

Thôn Trà Lương, Xã Phù Mỹ Tây, Tỉnh 

Gia Lai

08/TRUNG HƯNG

NGUYÊN/2025

Tương đen Thái Bình 

Dương
05/09/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

28

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất ngũ cốc – trà hoa Cô 

Ba Bình Định

Tổ Phú Thương, Khu phố Hội Phú, 

Phường Hoài Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai.

02/HKDCSSXNCTHC

BBĐ/2025
Ngũ cốc Granola vị mật ong 12/09/2025

29

Hộ kinh doanh cơ sở sản 

xuất ngũ cốc – trà hoa Cô 

Ba Bình Định

Tổ Phú Thương, Khu phố Hội Phú, 

Phường Hoài Nhơn Tây, Tỉnh Gia Lai.

03/HKDCSSXNCTHC

BBĐ/2025
Trà gạo lứt túi lọc 12/09/2025

30 Công ty TNHH Quicornac
Lô D1-7, khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
003/QV/2025

Nước ép chanh dây cô đặc 

đông lạnh 
15/09/2025

31 Công ty TNHH Quicornac
Lô D1-7, khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
002/QV/2025

Nước ép chanh dây NFC

đông lạnh
15/09/2025

32
Hộ kinh doanh Thanh 

Phương

Thôn Chánh An, xã An Lương, Tỉnh 

Gia Lai.

01/THANH

PHƯƠNG/2025
YẾN TINH 23/09/2025

33
Hộ kinh doanh Thanh 

Phương

Thôn Chánh An, xã An Lương, Tỉnh 

Gia Lai.

02/THANH

PHƯƠNG/2025
Yến chưng đường phèn 23/09/2025

34

Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất nông sản Phúc 

Khang

Thôn Đông An, xã An Lương, tỉnh Gia 

Lai

05/PHÚC

KHANG/2025
BỘT ỚT B PHÚC KHANG 23/09/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

35

Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất nông sản Phúc 

Khang

Thôn Đông An, xã An Lương, tỉnh Gia 

Lai

07/PHUC 

KHANG/2025
Bột nghệ B Phúc Khang 23/09/2025

36

Công ty TNHH Thương mại 

và Sản xuất nông sản Phúc 

Khang

Thôn Đông An, xã An Lương, tỉnh Gia 

Lai

06/PHÚC 

KHANG/2025

BỘT ĐIỀU MÀU B PHÚC

KHANG
23/09/2025

37
Công ty Cổ phần Cà phê 

Classi

347 Võ Nguyên Giáp, Phường Hội Phú, 

Tỉnh Gia Lai.
04/CLASSIC/2025 CÀ PHÊ BỘT CLASSIC I 25/09/2025

38
Công ty Cổ phần Cà phê 

Classi

347 Võ Nguyên Giáp, Phường Hội Phú, 

Tỉnh Gia Lai.
05/CLASSIC/2025

CÀ PHÊ BỘT CLASSIC 

ST1
25/09/2025

39
Công ty Cổ phần Muối và 

Thực phẩm Bình Định

Thôn Trung Xuân, Xã An Lương, Tỉnh 

Gia Lai.
05/CTCPMBĐ/2025 Hoa muối Đề Gi 30/09/2025

40
Cơ sở Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

80 Quang Trung, Phường Bình Định, 

Tỉnh Gia Lai
11/CSNTTT/2025 CHẢ LỤA THANH TÂM 30/09/2025

41
Cơ sở Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

80 Quang Trung, Phường Bình Định, 

Tỉnh Gia Lai
12/CSNTTT/2025 CHẢ BÒ THANH TÂM 30/09/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

42
CÔNG TY TNHH VY TÍN 

BÌNH ĐỊNH

Xóm Nam, Thôn Trung Tín 1, Xã Tuy 

Phước, Tỉnh Gia Lai
01/VY TÍN/2025

BỘT NÔNG SẢN MIX CÀ 

PHÊ CHỒN ĐEN
30/09/2025

43
Hộ kinh doanh Nguyễn Đức 

Ảnh

Thôn Lạc Điền, xã Tuy Phước Đông, 

Tỉnh Gia Lai

01/NGUYỄN ĐỨC

ẢNH/2025

Chả ram tôm đất Hồng 

Quyên
30/09/2025

44
Công ty TNHH chế biến 

nước mắm Mười Thu

Khu phố Trung Lý, Phường An Nhơn 

Bắc, Tỉnh Gia Lai
01/MƯỜI THU/2025 

Nước mắm cá cơm

Mười Thu loại thượng

hạng – MS 30

06/10/2025

Đơn xin thay 

thế TCCS 

ngày 

04/4/2026

45
Công ty TNHH chế biến 

nước mắm Mười Thu

Khu phố Trung Lý, Phường An Nhơn 

Bắc, Tỉnh Gia Lai
02/MƯỜI THU/2025

Nước mắm cá cơm

Mười Thu loại thượng

hạng – MS 25

06/10/2025

Đơn xin thay 

thế TCCS 

ngày 

04/4/2026

46
Công ty TNHH chế biến 

nước mắm Mười Thu

Khu phố Trung Lý, Phường An Nhơn 

Bắc, Tỉnh Gia Lai
04/MƯỜI THU/2025 Nước chấm Mười Thu 06/10/2025

Đơn xin hủy 

hồ sơ TCB 

ngày 

04/4/2026

47
Công ty TNHH chế biến 

nước mắm Mười Thu

Khu phố Trung Lý, Phường An Nhơn 

Bắc, Tỉnh Gia Lai
03/MƯỜI THU/2025

Nước mắm cá cơm Mười 

Thu – MS 16
06/10/2025

Đơn xin thay 

thế TCCS 

ngày 

04/4/2026

48
Hộ kinh doanh Hoàng Hưng 

Phát

982-984 Đường Đào Tấn, Phường Quy 

Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

01/HOÀNG HƯNG 

PHÁT/2025

 Cà phê hạt rang gu đậm pha 

máy
16/10/2025
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Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

49 Cơ sở Nguyễn Văn Khương
Khu vực Tiên Hội, Phường An Nhơn 

Bắc, Tỉnh Gia Lai.
01/CSNVK/2025 CHẢ LỤA KHƯƠNG 20/10/2025

50
Hộ kinh doanh Đăng Anh 

Farm

Thôn Thanh Lương, xã Vạn Đức, tỉnh 

Gia Lai

03/ĐĂNG ANH 

FARM/2025
Da heo giòn 21/10/2025

51 Hộ kinh doanh Bảo An
Tổ 3 – KP Thiện Chánh 1, phường Hoài 

NHơn Bắc, Tỉnh Gia Lai.
02/BẢO AN/2025

CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG 

BẢO AN
21/10/2025

52
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 Đường Lê Duẩn, phường An 

Nhơn, tỉnh Gia Lai.
02/CTPKTH/2025 Nước chấm cá cơm PK 22/10/2025

53
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 Đường Lê Duẩn, phường An 

Nhơn, tỉnh Gia Lai.
01/CTPKTH/2025 Nước mắm cá cơm PK loại I 22/10/2025

54
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 Đường Lê Duẩn, phường An 

Nhơn, tỉnh Gia Lai.
05/CTPKTH/2025 Nước chấm Vị Việt 22/10/2025

55
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 Đường Lê Duẩn, phường An 

Nhơn, tỉnh Gia Lai.
03/CTPKTH/2025 Nước chấm Kỳ Hương 22/10/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

56
Công ty TNHH Phùng Kỳ - 

Thanh Hương

278/15 Đường Lê Duẩn, phường An 

Nhơn, tỉnh Gia Lai.
04/CTPKTH/2025 Nước chấm Thanh Hương 22/10/2025

57
HỘ KINH DOANH HÒA 

PHÁT AP

559 Nguyễn Chí Thanh – Phường An 

Phú – Tỉnh Gia Lai

01/HÒA PHÁT 

AP/2025
Chả thịt nguội 22/10/2025

58
HỘ KINH DOANH HÒA 

PHÁT AP

559 Nguyễn Chí Thanh – Phường An 

Phú – Tỉnh Gia Lai

02/HÒA PHÁT 

AP/2025
Chả lụa 22/10/2025

59
Hộ kinh doanh Đặng Quang 

Sang

25/21/1 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

An Khê, Tỉnh Gia Lai

01/ĐẶNG QUANG

SANG/2025
Mâm xôi trà túi lọc 24/10/2025

60
Công ty TNHH Công Phát 

Hưng

Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố 

Tân Thành, Phường Hoài Nhơn Bắc, 

Tỉnh Gia Lai

03/CÔNG PHÁT 

HƯNG/2025
CÁ THU HŨ 28/10/2025

61 Hộ kinh doanh Bảo An
Tổ 3 – KP Thiện Chánh 1, phường Hoài 

NHơn Bắc, Tỉnh Gia Lai.
03/BẢO AN/2025

MỰC LÁ ĐẠI DƯƠNG 

BẢO AN
28/10/2025

62
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuộc

5/1117 Võ Nguyên Giáp, Khu phố Tăng 

Long 2, Phường Hoài Nhơn, Tỉnh Gia 

Lai

02/HKDNTT/2025 
NƯỚC MẮM NHỈ THUỘC 

CÔ BA
31/10/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

63
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuộc

5/1117 Võ Nguyên Giáp, Khu phố Tăng 

Long 2, Phường Hoài Nhơn, Tỉnh Gia 

Lai

01/HKDNTT/2025
MẮM MỰC NGUYÊN 

CHẤT
31/10/2025

64 Hộ kinh doanh Shumafood
Tổ 1, Khu phố 8, phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai
01/SHUMAFOOD/2025 Mực xé chiên giòn 31/10/2025

65 Hộ kinh doanh Shumafood
Tổ 1, Khu phố 8, phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai
02/SHUMAFOOD/2025 Mực cán tẩm gia vị 31/10/2025

66 Hộ kinh doanh Shumafood
Tổ 1, Khu phố 8, phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai
04/SHUMAFOOD/2025 Ghẹ sữa chiên giòn 31/10/2025

67 Cơ sở Nem Chả Bá Hà
Thôn Đức Phổ 1, Xã Đề Gi, Tỉnh Gia 

Lai
02/BÁ HÀ/2025 CHẢ LỤA BÁ HÀ 31/10/2025

68 Cơ sở Nem Chả Bá Hà
Thôn Đức Phổ 1, Xã Đề Gi, Tỉnh Gia 

Lai
01/BÁ HÀ/2025 NEM CHUA BÁ HÀ 31/10/2025

69
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
01/LM/2025

Cà phê hòa tan - 3IN1 Vị 

Nguyên Bản L'amant Café
03/11/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

70
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
02/LM/2025

Cà phê hòa tan - Cà phê Đen 

L'amant Café
03/11/2025

71
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
03/LM/2025

Cà phê hòa tan - Cà phê sữa 

đá L'amant Café
03/11/2025

72
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
04/LM/2025

Cà phê hòa tan - Cà phê 

Latte không ngọt L'amant 

Café

03/11/2025

73
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
05/LM/2025

Cà phê hòa tan - 

Cappuccino Vị Dừa L'amant 

Café

03/11/2025

74
Công ty cổ phần quốc tế 

L'AMANT

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai.
06/LM/2025

Cà phê hòa tan - 

Cappuccino Vị Sô-Cô-La 

L'amant Café

03/11/2025

75 Hộ kinh doanh Shumafood
Tổ 1, Khu phố 8, phường Quy Nhơn 

Bắc, tỉnh Gia Lai
03/SHUMAFOOD/2025 Mực rim me 04/11/2025

76

Công ty TNHH MTV 

SAVVY SEAFOOD 

VIETNAM

Lô E3.1 Khu công nghiệp Nhơn Hòa, 

Phường An Nhơn Nam, Tỉnh Gia La
03/SAVVY/2025 Chả tôm thẻ đông lạnh 05/11/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

77 Công ty TNHH Phú Khâm
Thôn Nam Tân, Phường An Nhơn, Tỉnh 

Gia Lai
03/PHÚ KHÂM/2025

NƯỚC CHẤM CÔ BA 

THẢO

TÂM NHỊ

10/11/2025

78 Công ty TNHH Phú Khâm
Thôn Nam Tân, Phường An Nhơn, Tỉnh 

Gia Lai
02/PHÚ KHÂM/2025

NƯỚC CHẤM THỦY 

KHÂM
10/11/2025

79 Hộ kinh doanh Bảy Quốc
Thôn Diêu Quang, Phường Hoài Nhơn 

Đông, Tỉnh Gia Lai.
01/CTРKТН/2025

NƯỚC MẮM

CÁ CƠM BẢY QUỐC
10/11/2025

80
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuộc

5/1117 Võ Nguyên Giáp, Khu phố Tăng 

Long 2, Phường Hoài Nhơn, Tỉnh Gia 

Lai

04/HKDNTT/2025 0
MẮM RUỐC MUỐI XỔI 

THUỘC CÔ BA
10/11/2025

81
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thuộc

5/1117 Võ Nguyên Giáp, Khu phố Tăng 

Long 2, Phường Hoài Nhơn, Tỉnh Gia 

Lai

03/HKDNTT/2025

NƯỚC MẮM NGUYÊN 

CHẤT

(MẮM NHỈ) THUỘC CÔ 

BA

10/11/2025

82 Công ty TNHH BAKA
Thôn Chư Hậu 5, xã Ia Hrung, Tỉnh Gia 

Lai.
01/BAKA/2025

CÀ PHÊ BAKA 

ESPRESSO
11/11/2025

83 Công ty TNHH BAKA
Thôn Chư Hậu 5, xã Ia Hrung, Tỉnh Gia 

Lai.
02/BAKA/2025 CÀ PHÊ BỘT BAKA 11/11/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

84

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN YẾN SÀO 

THIÊN KỲ

Lô B1 khu đô thị SH Land, Số 65 Lý 

Nam Đế, Phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai
04/THIÊN KỲ/2025

Yến nhà em – Yến

chưng hạt sen
14/11/2025

85

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN YẾN SÀO 

THIÊN KỲ

Lô B1 khu đô thị SH Land, Số 65 Lý 

Nam Đế, Phường Hội Phú, Tỉnh Gia Lai
05/THIÊN KỲ/2025

Yến nhà em – Yến

chưng saffron
14/11/2025

86
Hộ kinh doanh Gà xanh 

Giang Nguyên

Thôn Tân Thịnh, Xã Ân Tường, Tỉnh 

Gia Lai
03/GXGN/2025 LASU GÀ XANH 17/11/2025

87 Cơ sở Cà phê Đại Lợi
Tổ 25, KV 5, Phường Quy Nhơn, Tỉnh 

Gia Lai.
03/ĐẠI LỢI/2025 CÀ PHÊ HẠT ĐẠI LỢI 17/11/2025

88 Cơ sở Cà phê Đại Lợi
Tổ 25, KV 5, Phường Quy Nhơn, Tỉnh 

Gia Lai.
01/ĐẠI LỢI/2025 CÀ PHÊ BỘT ĐẠI LỢI 1 17/11/2025

89 Cơ sở Cà phê Đại Lợi
Tổ 25, KV 5, Phường Quy Nhơn, Tỉnh 

Gia Lai.
02/ĐẠI LỢI/2025 CÀ PHÊ BỘT ĐẠI LỢI 2 17/11/2025

90

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Trung – Cà phê Gia 

Phúc

90/45 Hoàng Văn Thụ, tổ 5, Phường An 

Khê, Tỉnh Gia Lai
01/GIA PHÚC/2025 Cà phê hạt rang 20/11/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

91
DNTN sản xuất nước mắm 

Bốn Phương

Cụm TTCN Thanh Liêm, Phường An 

Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai.

03/BỐN 

PHƯƠNG/2025
GIẤM TINH LUYỆN 24/11/2025

92
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Quốc Phú Gia Lai
Thôn 5, xã Kon Gang, Tỉnh Gia Lai.

05/CTY QUỐC 

PHÚ/2025

CÀ PHÊ HẠT CƯỜNG 

THẬT
24/11/2025

93
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Quốc Phú Gia Lai
Thôn 5, xã Kon Gang, Tỉnh Gia Lai.

04/CTY QUỐC

PHÚ/2025

CÀ PHÊ BỘT CƯỜNG

THẬT
24/11/2025

94
Công ty TNHH Một Thành 

Viên Yến Sào Rita

21/66 Chu Mạnh Trinh, Phường Hội 

Phú, Tỉnh Gia Lai.

01/YEN SAO

RITA/2025

TỔ YẾN TINH CHẾ LÀM

SẠCH
 24/11/2025

95

CÔNG TY TNHH XNK 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THATRAHO

05A2 Ngô Gia Tự – Phường Diên Hồng 

– Tỉnh Gia Lai
03/THATRAHO/2025 Ớt bột loại C 24/11/2025

96

CÔNG TY TNHH XNK 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THATRAHO

05A2 Ngô Gia Tự – Phường Diên Hồng 

– Tỉnh Gia Lai
02/THATRAHO/2025 Ớt bột có hạt loại D 24/11/2025

97

CÔNG TY TNHH XNK 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THATRAHO

05A2 Ngô Gia Tự – Phường Diên Hồng 

– Tỉnh Gia Lai
01/THATRAHO/2025 Ớt bột có hạt loại C 24/11/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

98

CÔNG TY TNHH XNK 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

THATRAHO

05A2 Ngô Gia Tự – Phường Diên Hồng 

– Tỉnh Gia Lai
04/THATRAHO/2025 Ớt bột loại D 24/11/2025

99 Cơ sở chả ram Nghĩa Hà 
 Tổ 50, Khu vực 9, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai. 
01/NGHĨA HÀ/2025 

CHẢ RAM TÔM ĐẤT

NGHĨA HÀ 
01/12/2025

100
Hộ kinh doanh Tiệm Phố 

Núi

Hẻm 420 Trường Chinh, Phường Hội 

Phú, Tỉnh Gia Lai

37/HKD TIỆM PHỐ 

NÚI/2025
BỘT CA CAO 01/12/2025

101
CÔNG TY CP NÔNG 

NGHIỆP AGRIS GIA LAI

561 Trần Hưng Đạo, Phường Ayun Pa, 

Tỉnh Gia Lai.
01/AgriS Gia Lai/2025 Đường trắng cao cấp 02/12/2025

102
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
39/TUỆ HÂN/2025 ĐẠI HỒI 03/12/2025

103
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
35/TUỆ HÂN/2025 ĐƯƠNG QUY 03/12/2025

104
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
34/TUỆ HÂN/2025 CAM THẢO 03/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

105
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
33/TUỆ HÂN/2025 ĐẲNG SÂM 03/12/2025

106
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
37/TUỆ HÂN/2025 RỄ TRANH 03/12/2025

107
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
36/TUỆ HÂN/2025 NHÃN NHỤC 03/12/2025

108
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
38/TUỆ HÂN/2025 HẮC KỶ TỬ 03/12/2025

109
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
40/TUỆ HÂN/2025

SÉT NƯỚC MÁT RONG 

BIỂN 14 VỊ
03/12/2025

110
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, thôn Phụng Sơn, xã Tuy 

Phước Đông, tỉnh Gia Lai
41/TUỆ HÂN/2025 

GÓI TIỀM GÀ 14 VỊ TUỆ 

HÂN
03/12/2025

111 Cơ sở Hằng Mỹ
Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Tỉnh 

Gia Lai.
01/CSHM/2025 CHẢ LỤA HẰNG MỸ 03/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

112 Cơ sở Hằng Mỹ
Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Tỉnh 

Gia Lai.
02/CSHM/2025 NEM CHUA HẰNG MỸ 03/12/2025

113
Hợp tác xã Nông nghiệp và 

Dịch vụ Lam Anh

Thôn Tuơh Ktu, xã Đak Đoa, tỉnh Gia 

Lai

05/HTX LAM 

ANH/2025
SLARLAND COFFEE 09/12/2025

114
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, xã Gào, tỉnh Gia Lai

03/HTXPHUONGDI/20

25

Hoa đu đủ đực

ngâm mật ong
12/12/2025

115
Hợp tác xã mật ong Phương 

Di Bee
Làng Nhao 2, xã Gào, tỉnh Gia Lai

06/HTXPHUONGDI/20

25
Sâm dây mật ong 12/12/2025

116
Hộ kinh doanh Cơ sở Bà 

Nhiêm

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai.
01/BÀ NHIÊM/2025

CÀ PHÊ RANG XAY ĐEN

HIỆU ÔNG GIÀ
16/12/2025

117
Hộ kinh doanh Cơ sở Bà 

Nhiêm

Thôn Hưng Nghĩa, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai.
02/BÀ NHIÊM/2025

CÀ PHÊ RANG XAY SỮA

HIỆU ÔNG GIÀ
16/12/2025

118

Công ty TNHH thương mại 

sản xuất và kinh doanh

cà phê bột Midleland

Đường vào CCN Phú An, Thôn Đồng 

Sim, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai
06/MIDLELAND/2025 CÀ PHÊ HOÀI NAM 16/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

119

Công ty TNHH thương mại 

sản xuất và kinh doanh

cà phê bột Midleland

Đường vào CCN Phú An, Thôn Đồng 

Sim, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai
04/MIDLELAND/2025 CÀ PHÊ DANG COFFEE 16/12/2025

120

Công ty TNHH thương mại 

sản xuất và kinh doanh

cà phê bột Midleland

Đường vào CCN Phú An, Thôn Đồng 

Sim, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai
05/MIDLELAND/2025 CÀ PHÊ TASTY 16/12/2025

121

Công ty TNHH thương mại 

sản xuất và kinh doanh cà 

phê bột Midleland

Đường vào CCN Phú An, thôn Đồng 

Sim, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai
01/MIDLELAND/2025 Cà phê Thùy 16/12/2025

122

Công ty TNHH thương mại 

sản xuất và kinh doanh

cà phê bột Midleland

Đường vào CCN Phú An, Thôn Đồng 

Sim, Xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai
03/MIDLELAND/2025

CÀ PHÊ LABEANA

COFFEE
16/12/2025

123
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
28/ĐSXNTT/2025

Mực tẩm gia vị

ăn liền
18/12/2025

124
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
25/ĐSXNTT/2025 CÁ BÒ RIM 18/12/2025

125
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
03/ĐSXNTT/2025 CÁ CHỈ VÀNG RIM 18/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

126
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
06/ĐSXNTT/2025 Ghẹ sữa tẩm ăn liền 18/12/2025

127
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
24/ĐSXNTT/2025 Mực rim 18/12/2025

128
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
30/ĐSXNTT/2025

CÁ MÚ TẨM GIA VỊ ĂN 

LIỂN
18/12/2025

129
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
31/ĐSXNTT/2025

CÁ MAI TẨM CAY ĂN 

LIỂN
18/12/2025

130

HỘ KINH DOANH HÃNG 

NƯỚC MẮM TRUYỀN

THỐNG NHƯ MƯỜI

Xóm 2 – Khu phố Hội An – Phường 

Tam Quan – Tỉnh Gia Lai
01/NHƯ MƯỜI/2025

Nước mắm truyền

thống Như Mười –

Đậm đà

18/12/2025

131
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy 

Phước Đông, Tỉnh Gia Lai
42/TUỆ HÂN/2025 Táo đỏ khô nguyên trái 18/12/2025

132
Công ty TNHH MTV sản 

xuất thương mại Tuệ Hân

Xóm 1A, Thôn Phụng Sơn, Xã Tuy 

Phước Đông, Tỉnh Gia Lai
43/TUỆ HÂN/2025 Táo đỏ khô cắt lát 18/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

133
Công ty TNHH Gia Bảo 

Coffee Gia Lai

580/11/25 Trường Chinh, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai.
02/GIABAO/2025

Cà phê hạt rang Gia Bảo 

Coffee Robusta & Arabica 

espresso blend

22/12/2025

134
Công ty TNHH Gia Bảo 

Coffee Gia Lai

580/11/25 Trường Chinh, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai.
01/GIABAO/2025

Gia Bảo Coffee phin đậm đà 

cà phê rang xay
22/12/2025

135
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
08/LM/2025

Cà phê rang xay nguyên 

chất – Phin Nhẹ L’amant 

Café

23/12/2025

136
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
11/LM/2025

Cà phê hạt rang nguyên chất 

– Espresso Nâu L’amant 

Café

23/12/2025

137
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
09/LM/2025

Cà phê rang xay nguyên 

chất – Phin Đậm L’amant 

Café

23/12/2025

138
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
07/LM/2025

Cà phê rang xay nguyên 

chất – phin truyền thống 

L’amant Café

23/12/2025

139
Công ty Cổ phần Quốc tế 

L’amant

Lô D1-4, Khu Công nghiệp Trà Đa mở 

rộng, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai
10/LM/2025

Cà phê hữu cơ hạt rang 

nguyên chất – Fine Robusta 

Organic L’amant Café

23/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

140
Hộ kinh doanh cà phê Hòa 

Gia Lai

76 Nguyễn Trung Trực, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai
04/HKDHOA/2025 1 Cà phê bột FX 24/12/2025

141
Hộ kinh doanh cà phê Hòa 

Gia Lai

76 Nguyễn Trung Trực, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai
05/HKDHOA/2025 Cà phê bột FXY 24/12/2025

142
Hộ kinh doanh cà phê Hòa 

Gia Lai

76 Nguyễn Trung Trực, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai
02/HKDHOA/2025 Cà phê hạt rang FR 24/12/2025

143
Hộ kinh doanh cà phê Hòa 

Gia Lai

76 Nguyễn Trung Trực, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai
03/HKDHOA/2025 Cà phê bột FY 24/12/2025

144
Hộ kinh doanh cà phê Hòa 

Gia Lai

76 Nguyễn Trung Trực, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai
01/HKDHOA/2025 Cà phê hạt rang FRA 24/12/2025

145
Hộ kinh doanh Yến An Tây 

Nguyên

Thôn Đoàn Kết, xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai.
04/HKDYATN/2025 Đường Thốt nốt 26/12/2025

146
Hộ kinh doanh Yến An Tây 

Nguyên

Thôn Đoàn Kết, xã Chư Sê, tỉnh Gia 

Lai.
05/HKDYATN/2025 Táo đỏ Tân Cương sấy khô 26/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

147

Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất nước mắm Bốn

Phương

Cụm TTCN Thanh Liêm, Phường An 

Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

05/BỐN 

PHƯƠNG/2025 

NƯỚC CHẤM BỐN 

PHƯƠNG
26/12/2025

148

Doanh nghiệp tư nhân sản 

xuất nước mắm Bốn

Phương

Cụm TTCN Thanh Liêm, Phường An 

Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

04/BỐN 

PHƯƠNG/2025 

NƯỚC MẮM

BỐN PHƯƠNG
26/12/2025

149
Hộ kinh doanh giải pháp cà 

phê sạch Quy Nhơn

45 Cần Vương, phường Quy Nhơn 

Nam, tỉnh Gia Lai

01/HKDGPCPSQN/202

5
Cà phê pha máy F.Cafe 26/12/2025

150
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
23/ĐSXNTT/2025 Khô gà ăn liền 26/12/2025

151
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
05/ĐSXNTT/2025

CÁ MAI TẨM MÈ ĂN 

LIỂN
26/12/2025

152
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
02/ĐSXNTT/2025 Thịt bò khô ăn liền 26/12/2025

153
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
32/ĐSXNTT/2025

CÁ CƠM SẤY GIÒN ĂN 

LIỂN
26/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

154
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
29/ĐSXNTT/2025

CÁ THIỀU QUE TẨM GIA 

VỊ ĂN LIỂN
26/12/2025

155
Cơ sở Đặc sản xứ nẫu Thúy 

Trinh

3D Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai
04/ĐSXNTT/2025

CÁ CƠM GIÒN CAY ĂN 

LIỂN
26/12/2025

156
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai
26/HAGL/2025 Cá tầm suối Pờ Yầu 29/12/2025

157
CÔNG TY CỔ PHẦN 

HOÀNG ANH GIA LAI

15 Trường Chinh, Phường Pleiku, Tỉnh 

Gia Lai
25/HAGL/2025 Chà bông cá tầm 29/12/2025

158
Hộ kinh doanh cà phê Hòa 

Gia Lai

76 Nguyễn Trung Trực, phường Hội 

Phú, tỉnh Gia Lai
06/HKDHOA/2025 Cà phê bột FYY 29/12/2025

159

Chi nhánh Tổng Công ty cà 

phê Việt Nam - Công ty Cà 

phê Ia Sao 2

Thôn Tân An, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai 03/IA SAO2/2025 Cà phê đặc biệt 331 coffee 30/12/2025

160

Chi nhánh Tổng Công ty cà 

phê Việt Nam - Công ty Cà 

phê Ia Sao 2

Thôn Tân An, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai 02/IA SAO2/2025 Cà phê cao cấp 331 coffee 30/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

161 Công ty TNHH Phước An
Thôn Ngọc Thạnh, Xã Tuy Phước Tây, 

Tỉnh Gia Lai
04/CTPA-PC/2025 SA TẾ MAGIC NGON 30/12/2025

162 Hộ kinh doanh Cao Linh

34 Đàm Quang Trung, Khu phố An 

Dưỡng 1, Phường Hoài Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai

06/CAO LINH/2025 Chả thẻ 30/12/2025

163 Hộ kinh doanh Cao Linh

34 Đàm Quang Trung, Khu phố An 

Dưỡng 1, Phường Hoài Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai

03/CAO LINH/2025 CHẢ TAI ỚT XIÊM 30/12/2025

164 Hộ kinh doanh Cao Linh

34 Đàm Quang Trung, Khu phố An 

Dưỡng 1, Phường Hoài Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai

05/CAO LINH/2025 Chả gân ớt xiêm 30/12/2025

165 Hộ kinh doanh Cao Linh

34 Đàm Quang Trung, Khu phố An 

Dưỡng 1, Phường Hoài Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai

08/CAO LINH/2025 CHẢ LỤA CAO LINH 30/12/2025

166 Hộ kinh doanh Cao Linh

34 Đàm Quang Trung, Khu phố An 

Dưỡng 1, Phường Hoài Nhơn Nam, 

Tỉnh Gia Lai

07/CAO LINH/2025 CHẢ BÒ CAO LINH 30/12/2025

167
Hộ kinh doanh yến sào 

Khánh Châu

Số 146 Chu Văn An, Xã Phù Mỹ, Tỉnh 

Gia Lai.

01/KHANH 

CHAU/2025
TỔ YẾN SÀO TINH CHẾ 31/12/2025



TT
Tổ chức/ cá nhận nộp hồ 

sơ tự công bố
Địa chỉ Số công bố sản phẩm Tên sản phẩm công bố

Ngày nhận bản 

tự công bố
Ghi chú

168 Hộ kinh doanh Bảy Tiên
Thôn Hanh Quang, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai. 
01/BẢY TIÊN/2025 TRÉ BẢY TIÊN 31/12/2025

169 Cơ sở Năm Vương
24 Nguyễn Huệ, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai
01/CSNV/2025 CHẢ LỤA NĂM VƯƠNG 31/12/2025

170 Cơ sở Năm Vương
24 Nguyễn Huệ, Xã Tuy Phước, Tỉnh 

Gia Lai
02/CSNV/2025

NEM CHUA NĂM 

VƯƠNG
31/12/2025


